
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC  PHAN THIẾT                               

HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

Địa điểm thi: PMVT 3 -  Số 162 đường 19/4, P. Xuân An, TP. Phan Thiết, BT

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K11-CB51 Trần Thị Ngọc Anh 15/04/1983 Nữ Bình Thuận 260902266

2 K11-CB52 Thông Thị Kim Cương 19/05/1998 Nữ Bình Thuận 261472827

3 K11-CB53 Đặng Thị Hoa Đăng 24/12/1978 Nữ Bình Thuận 260804454

4 K11-CB54 Nguyễn Thị Diệu 01/04/1997 Nữ Bình Thuận 261395733

5 K11-CB55 Trần Thị Thu Hiền 15/09/1982 Nữ Thanh Hóa 260940204

6 K11-CB56 Nguyễn Thành Hiếu 10/06/1905 Nam Bình Thuận 261076360

7 K11-CB57 Nguyễn Thị Mai Hoa 08/06/1981 Nữ Bình Thuận 260878815

8 K11-CB58 Nguyễn Thị Thu Hương 03/07/1979 Nữ Bình Thuận 260831300

9 K11-CB59 Lê Thị Hường 1969 Nữ Bình Thuận 260925158

10 K11-CB60 Nguyễn Hải Lân 15/10/1983 Nam Bình Thuận 260940586

11 K11-CB61 Nguyễn Thị Lời 20/10/1983 Nữ Bình Thuận 260911104

12 K11-CB62 Nguyễn Thanh Mai 19/06/1997 Nữ Bình Thuận 261373932

13 K11-CB63 Trần Thị Năm 20/11/1973 Nữ Bình Thuận 260644559

14 K11-CB64 Nguyễn Nhật Oai 23/09/1998 Nam Bình Thuận 261483254

15 K11-CB65 Nguyễn Duy Tài 04/01/1988 Nam Bình Thuận 261032114

16 K11-CB66 Phan Đỗ Thị Tân 23/07/1997 Nữ Bình Thuận 261530380

17 K11-CB67 Hồ Thị Minh Thu 24/10/1968 Nữ Bình Thuận 260492690

18 K11-CB68 Lê Thị Thanh Trà 29/07/1980 Nữ Bình Thuận 260865924

19 K11-CB69 Thông Thị Bích Trầm 26/04/1997 Nữ Bình Thuận 261472791

20 K11-CB70 Ông Võ Huyền Trinh 09/08/1967 Nữ Bình Thuận 260491840

21 K11-CB71 Cù Ngọc Kim Trinh 16/01/1995 Nữ Bình Thuận 261375184

Thời gian thi: 14h00-16h10- Chủ nhật ngày 14/10/2018 (Ca 3)

Họ và Tên

KHÓA NGÀY 14/10/2018

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NNL Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Phan Thiết, ngày 10 tháng 10 năm 2018

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN



22 K11-CB72 Thông Thị Tuyến 10/03/1996 Nữ Bình Thuận 261376465

23 K11-CB73 Nguyễn Huỳnh Diễm Uyên 24/07/1998 Nữ Bình Thuận 261483216

24 K11-CB74 Hồ Thị Vân 16/12/1972 Nữ Nghệ An 260628652

25 K11-CB75 Mai Xuân Viên 20/12/1996 Nam Bình Thuận 261361291

26 K11-CB76 Cao Thị Tường Vy 11/07/1997 Nữ Đồng Nai 272639580

Danh sách này có 26 thí sinh

CHỦ TỊCH HĐ THI

  ThS. Võ Khắc Trường Thi


